
 

Danh sách Ngân hàng hưởng tham gia IBPS tập trung 

 

STT Tên NH Tên viết tắt 

1 NH TMCP Công Thương Việt Nam VIETINBANK 

2 BIDV BIDV 

3 NHNNo & PTNT VBA 

4 
NH TMCP Phát triển nhà Đồng bằng 

Sông Cửu Long 
MHB 

5 Sacombank SACOM 

6 NH Đông Á EAB 

7 NH TMCP Á Châu ACB 

8 NH TMCP Sài Gòn SCB 

9 NH TMCP Đại Dương OCEAN 

10 NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB 

11 Ngân hàng Quân đội MB 

12 NH TMCP Quốc tế VIB 

13 NH TMCP Đông Nam Á SEABANK 

14 NH TMCP An Bình ABBANK 

15 NH TMCP Phát triển nhà TP HCM HDBANK 

16 NH TMCP Bản Việt BANVIET 

17 NH TMCP Phương Nam SOUTHERN 

18 NH TMCP Phương Đông OCB 

19 NH TMCP Đại Tín TRUSTBANK 

20 NH TMCP Xăng dầu Petrolimex PGBANK 

21 NH TMCP Phương Nam WESTERN 

22 NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB 

23 NH TMCP Nam Việt NAVIBANK 

24 NH TMCP Kiên Long KIENLONG 

25 NH TMCP Việt Á VIETA 

27 NH TMCP Bưu điện Liên Việt LPB 

28 NH TMCP Tiên Phong TIENPHONG 

30 NH TMCP Dầu khí toàn cầu GPBANK 

31 NH TMCP Hàng Hải MSB 

32 NH TMCP Bảo Việt BAOVIET 

33 HSBC HSBC 

34 ANZ ANZ 

  


